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KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình “Nhà vệ sinh cho em” giai đoạn 2022 - 2025
-------

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025; căn cứ Chương trình phối hợp số 24a -CtrPH/TWĐTN-BGDĐT-CTĐVN-ITRITHUC ngày 11 tháng 4 năm 2021 về Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình “Điều ước cho em” giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đề án “Phát triển tri thức Việt số hoá”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Nhà vệ sinh cho em” giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng mới, sửa chữa nhà vệ sinh đảm bảo điều kiện hợp vệ sinh trong trường học. 
- Chương trình là giải pháp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia góp phần cùng với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chỉ tiêu “100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó 50% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 80% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh” theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025.
- Chương trình nhằm vận động, kết nối nguồn lực, lan toả các giá trị nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng để hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn. 
2. Yêu cầu 
- Chương trình được tổ chức rộng khắp, kịp thời, hiệu quả.
- Vận động, phát huy đông đảo đoàn viên, thanh niên; các đội nhóm tình nguyện; các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC TIÊU TRIỂN KHAI
1. Thời gian: Từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2025, trọng tâm thực hiện trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện.
2. Địa điểm: Triển khai tại các cơ sở mầm mon đến phổ thông chưa có nhà vệ sinh, hoặc nhà vệ sinh chưa đảm bảo điều kiện hợp vệ sinh tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung ưu tiên triển khai tại các địa bàn khó khăn, các khu vực có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn có nhiều khu công nghiệp.
3. Mục tiêu: 
Phấn đấu mỗi năm xây dựng mới được 500 nhà vệ sinh; cải tạo, sửa chữa 1.000 nhà vệ sinh có điều kiện hợp vệ sinh. Đến hết năm 2025, có 2.000 nhà vệ sinh trường học được các cấp bộ Đoàn xây mới; cải tạo, nâng cấp 4.000 nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh. 
- Cấp Trung ương đảm bảo vận động nguồn lực để mỗi năm xây dựng mới được 200 nhà vệ sinh; cải tạo, sửa chữa 500 nhà vệ sinh có điều kiện hợp vệ sinh.
- Cấp tỉnh đảm bảo vận động nguồn lực để mỗi năm xây dựng mới được 300 nhà vệ sinh; cải tạo, sửa chữa 500 nhà vệ sinh có điều kiện hợp vệ sinh.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hưởng ứng chương trình 
- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi ý nghĩa của Chương trình “Nhà vệ sinh cho em”.
- Vận động nguồn lực xã hội để kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội huy động nguồn lực triển khai Chương trình, tập trung trong các đợt cao điểm: Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện; các công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp (năm 2022), Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam (năm 2023), Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp (năm 2024), Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” (năm 2025). 
2. Rà soát danh danh sách, thông tin các điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn 
- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo khảo sát nắm rõ số lượng, phân loại mức độ cần thiết để xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trong các trường học. Lập danh sách, kèm thông tin chi tiết về các điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn theo thư tự ưu tiên (tiêu chuẩn căn cứ theo Quyết định số 878/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông).
- Cập nhật thông tin về danh sách các trường cần xây mới, sửa chữa, nâng cấp; thông tin, hình ảnh về quá trình thi công, xây dựng, bàn giao, vận hành các nhà vệ sinh trong chương trình trên website: https://tinhnguyen.doanthanhnien.vn/nhavesinhchoem và Inhandao/dieuuocchoem
3. Vận động nguồn lực xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh
			- Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh theo danh sách rà soát.
		- Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối các thiết bị, nguyên vật liệu liên quan việc xây dựng nhà vệ sinh trao tặng, hỗ trợ thiết bị, nguyên vật liệu để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, vận hành nhà vệ sinh. 
		- Tổ chức hoạt động tình nguyện trực tuyến, kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình.
		4.  Tổ chức xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh. 
		- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện để đối ứng lực lượng trong quá trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh nhằm đảm bảo sự tham gia của thanh niên tại chỗ và giảm giá thành nhân công.
- Tổ chức bàn giao, tập huấn, hướng dẫn vận hành, sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh.
- Hỗ trợ trang thiết bị, chế phẩm, sinh phẩm, đảm bảo các điều kiện cần thiết để vận hành, sử dụng nhà vệ sinh.
- Cập nhật thông tin, hình ảnh về quá trình xây dựng, bàn giao, vận hành các nhà vệ sinh trên website: https://tinhnguyen.doanthanhnien.vn/nhavesinhchoem 
- Từ năm 2023 - 2025, hàng năm các tỉnh, thành đoàn tiến hành rà soát các công trình đã thực hiện các năm trước để sửa chữa, nâng cấp (nếu cần thiết).
5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ, nâng cao sức khoẻ học đường cho học sinh.
- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh học đường, giữ gìn khu vệ sinh trường học cho học sinh. 
6. Hình thức hỗ trợ
Trung ương Đoàn phối hợp với các tỉnh, thành đoàn xây dựng dự toán đối với các công trình. Mỗi công trình xây mới không quá 70 triệu/công trình, các công trình sửa chữa, nâng cấp không quá 30 triệu/công trình. Kinh phí thực hiện sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành đoàn Trung ương Đoàn sẽ quyết định hình thức hỗ trợ theo các phương thức sau:
+ Nhóm 1: Trung ương Đoàn hỗ trợ 100% nguồn lực thực hiện.
+ Nhóm 2: Trung ương Đoàn hỗ trợ 70% nguồn lực thực hiện (bao gồm các chi phí về nguyên vật liệu); tỉnh, thành đoàn đối ứng 30% nguồn lực tại chỗ (bao gồm: Chi phí nhân lực, chi phí máy thi công và các chi phí phát sinh khác).
+ Nhóm 3: Tỉnh, thành đoàn chịu trách nhiệm 100% nguồn lực thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Chương trình.
- Chỉ đạo các Vụ, cục chức năng, Ban điều phối liên ngành triển khai Chương trình “Điều ước cho em” của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn tham mưu triển khai các nội dung chương trình.  
- Chỉ đạo Ngành giáo dục phối hợp với các cấp bộ Đoàn cùng cấp triển khai các nội dung trong Chương trình.
2. Đề nghị Bộ Xây dựng
- Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Chương trình. 
- Chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, thiết bị, nguyên vật liệu cần thiết để xây mới, nâng cấp, sửa chữa, vận hành nhà vệ sinh.
- Chỉ đạo các Sở Xây dựng phối hợp với các tỉnh, thành đoàn thẩm định, đảm bảo chất lượng các công trình.
3. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
3.1. Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn - là đơn vị thường trực Chương trình, thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Tham mưu thành lập Ban Điều phối thực hiện Chương trình; phụ trách giao ban, báo cáo tình hình triển khai Chương trình; tổ chức Lễ phát động, tổng kết Chương trình.
- Xây dựng bộ nhận diện chương trình, các sản phẩm truyền thông; kế hoạch tuyên truyền chung của chương trình.
- Phụ trách rà soát, đôn đốc tổng hợp thông tin tình hình, nhu cầu về nhà vệ sinh trường học của các tỉnh trong cụm Ban phụ trách theo dõi; phối hợp với các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn tổng hợp danh sách, phân loại các công trình theo nguồn lực đối ứng, lên phương án xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trường học tại các cụm thi đua.
- Tập trung đẩy mạnh việc thi công nhà vệ sinh, triển khai Chương trình trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; công trình chào mừng Đại hội đoàn các cấp; công trình trình chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp (năm 2023).
- Vận động, tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình. Tham mưu tổ chức một số hoạt động điểm cấp Trung ương.
- Phối hợp với Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn lên phương án kiểm tra, giám sát việc thi công, triển khai thực hiện Chương trình.
- Phối hợp với các ban, đơn vị, Văn phòng Trung ương Đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình.
- Tổ chức sơ kết Chương trình, định kỳ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các đơn vị liên quan về kết quả triển khai thực hiện Chương trình trước 15/12 hàng năm.
- Hội Sinh viên Việt Nam phân công Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các công trình gắn địa bàn thực hiện chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” hàng năm.
3.2. Các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn
- Phụ trách rà soát, đôn đốc tổng hợp thông tin tình hình, nhu cầu về nhà vệ sinh trường học của các tỉnh trong cụm Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn phụ trách theo dõi; phối hợp với Ban Thanh niên Trường học, các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách, lên phương án xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh trường học.
- Đôn đốc việc vận động nguồn lực xã hội để kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội huy động nguồn lực triển khai chương trình, tập trung trong các đợt cao điểm: Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện; các công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp (năm 2022), Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam (năm 2023), Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp (năm 2024), Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” (năm 2025) tại cụm phụ trách.
- Vận động, tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình (theo phân công gửi kèm).
3.2.1. Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn - Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
- Giao Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam là đơn vị đầu mối, phụ trách phối hợp với các đơn vị chuyên môn thiết kế các mẫu nhà vệ sinh phù hợp với tình hình thực tế các địa phương, ban hành hướng dẫn, tiêu chí lựa chọn xây dựng Nhà vệ sinh cho em; Tham mưu ban hành tài liệu, video hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh đúng quy định; Vận động và tiếp nhận các nguồn lực, các đội nhóm tình nguyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình; phát triển trang thông tin: https://tinhnguyen.doanthanhnien.vn/nhavesinhchoem trên nền tảng Cổng thông tin kết nối các hoạt động tình nguyện để cập nhật danh sách các trường học cần xây mới, nâng cấp, sửa chữa; có tính năng: cập nhật thông tin của từng trường trong quá trình triển khai, huy động nguồn lực và kết nối thông tin trên Cổng nhân đạo quốc gia: Inhandao/Dieuuochoem; phụ trách Chương trình “Nhà vệ sinh cho em” trong khuôn khổ Chương trình “Điều ước cho em” và Dự án xây dựng 1.000 “Nhà vệ sinh cho em” (2021-2030) phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH True Milk và Ngân hàng Bắc Á; vận động các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội hưởng ứng và tham gia triển khai Chương trình. 
- Giao Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: hưởng ứng, tham gia vận động nguồn lực thực hiện Chương trình. 
- Giao Cổng Tri thức Thánh Gióng: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Chương trình. 
- Triển khai Chương trình đến Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc hưởng ứng, tham gia vận động nguồn lực triển khai Chương trình.
- Tập trung đẩy mạnh việc thi công nhà vệ sinh, triển khai Chương trình trong Chiến dịch tình nguyện mùa đông, chương trình Xuân tình nguyện; công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp (năm 2024).
3.2.2. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương 
- Triển khai Chương trình đến Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố hưởng ứng, tham gia vận động nguồn lực tham gia Chương trình.
- Tập trung đẩy mạnh việc thi công nhà vệ sinh, triển khai Chương trình gắn với công trình chào mừng chào mừng Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp (năm 2025).
- Triển khai tuyên truyền về sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh học đường trong trường học khối mầm non, tiểu học. 
3.2.3. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. 
Tham mưu kế hoạch tuyên truyền về Chương trình trên các báo của Đoàn; trong hệ thống của Đoàn.
3.2.4. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn: 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong Chương trình. 
- Vận động các nguồn lực, các đội nhóm tình nguyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia hỗ trợ thực hiện Chương trình.
4. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 
- Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương rà soát, lập danh sách, thông tin các điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo tiêu chuẩn. Danh sách gửi về Trung ương Đoàn và cập nhật trực tiếp trên website: . 
Trong đó đảm bảo các thông tin, hình ảnh, thứ tự ưu tiên. Đồng thời phân loại: danh sách đề nghị Trung ương hỗ trợ; danh sách tỉnh, thành đoàn đăng ký chủ động triển khai.
Danh sách đợt 1 đề nghị cập nhật trước ngày 15/3/2022; trong tháng 3/2022 hoàn thiện danh sách của địa phương mình.
- Phối hợp với các ban, đơn vị, Văn phòng Trung ương Đoàn lên phương án triển khai thực hiện Chương trình: tìm kiếm nguồn lực đối ứng; lựa chọn đơn vị nhà thầu thi công công trình; vận động đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh cho nhà trường và học sinh; phối hợp hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện công trình. Trong đó đảm bảo xây dựng phương án thi công, giám sát, hoàn thành công trình theo đúng mẫu thiết kế chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi công; tổ chức bàn giao, tập huấn, hướng dẫn nhà trường và học sinh sử dụng nhà vệ sinh đúng quy định.
- Cập nhật thường xuyên thông tin, hình ảnh về quá trình thi công, xây dựng, bàn giao, vận hành các nhà vệ sinh trong chương trình trên website của chương trình: . 
- Thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình trên các kênh thông tin của đơn vị và chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện tuyên truyền.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Nhà vệ sinh cho em” giai đoạn 2022 - 2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình. 
	      
Nơi nhận:
- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;
- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng;
- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
[bookmark: _Hlk96401800]- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức,    
  Ban Nội chính, Ban Đối ngoại, Ủy ban Kiểm tra, 
  Văn phòng TW Đảng;              
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, 
  Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
[bookmark: _Hlk96401863]- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; 
- Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận TW; Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương;
[bookmark: _Hlk96401893]- Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt Nam; 
- VP UBQG về Thanh niên Việt Nam;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;  
- Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên.                                                       
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;                                 
- Lưu VP, Ban TNTH.
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT
 
                         





Nguyễn Anh Tuấn

  (để báo cáo)       









  (để phối hợp chỉ đạo)




  (để thực hiện)




	PHỤ LỤC I
 PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC CẦN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC
ĐỂ XÂY MỚI, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            -KH/TWĐTN-TNTH, ngày      tháng 3 năm 2022)

	 
	 
	 
	 
	 
*Đơn vị: nhà vệ sinh



	STT
	Đơn vị
	Phân bổ theo từng năm
	Giai đoạn 2022 - 2025

	
	
	Xây mới
	Cải tạo, nâng cấp
	Xây mới
	Cải tạo, nâng cấp

	1
	Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
	40
	105
	160
	420

	2
	Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn
	30
	85
	120
	340

	3
	Văn phòng Trung ương Đoàn
	10
	55
	80
	220

	4
	Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
	10
	55
	80
	220

	5
	Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn
	10
	55
	80
	220

	6
	Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
	0
	30
	40
	120

	7
	Trung tâm tình nguyện Quốc gia
	80
	95
	160
	380

	8
	Báo Thanh niên
	10
	20
	40
	80

	9
	Báo Tiền phong
	10
	20
	40
	80

	
	
	200
	500
	800
	2000




	PHỤ LỤC II
 PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC CẦN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC
ĐỂ XÂY MỚI, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CỦA CÁC TỈNH, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            -KH/TWĐTN-TNTH, ngày      tháng 3 năm 2022)

	 
	 
	 
	 
	 
*Đơn vị: nhà vệ sinh



	STT
	Đơn vị
	Phân bổ theo từng năm
	Giai đoạn 2022 - 2025

	
	
	Xây mới
	Cải tạo, nâng cấp
	Xây mới
	Cải tạo, nâng cấp

	1
	Hà Nội
	18
	33
	72
	132

	2
	TP Hồ Chí Minh
	18
	33
	72
	132

	3
	Hải Phòng
	7
	12
	28
	48

	4
	Bình Dương
	7
	12
	28
	48

	5
	Đồng Nai
	7
	12
	28
	48

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	6
	10
	24
	40

	7
	Đà Nẵng
	6
	10
	24
	40

	8
	Cần Thơ
	6
	10
	24
	40

	9
	Quảng Ninh
	6
	10
	24
	40

	10
	Khánh Hòa
	6
	10
	24
	40

	11
	Thái Bình
	5
	9
	20
	36

	12
	Hải Dương
	5
	9
	20
	36

	13
	Nghệ An
	5
	9
	20
	36

	14
	Thanh Hóa
	5
	9
	20
	36

	15
	Long An
	5
	9
	20
	36

	16
	Bắc Giang
	5
	9
	20
	36

	17
	Phú Thọ
	5
	9
	20
	36

	18
	Hà Tĩnh
	5
	9
	20
	36

	19
	Thái Nguyên
	5
	9
	20
	36

	20
	Bắc Ninh
	5
	9
	20
	36

	21
	Vĩnh Phúc
	5
	9
	20
	36

	22
	Nam Định
	5
	9
	20
	36

	23
	Bình Định
	5
	9
	20
	36

	24
	Đắk Lắk
	5
	8
	20
	32

	25
	Kiên Giang
	5
	8
	20
	32

	26
	Tiền Giang
	5
	8
	20
	32

	27
	An Giang
	5
	8
	20
	32

	28
	Quảng Nam
	5
	8
	20
	32

	29
	Gia Lai
	5
	8
	20
	32

	30
	Đồng Tháp
	5
	8
	20
	32

	31
	Bến Tre
	5
	8
	20
	32

	32
	Lâm Đồng
	5
	8
	20
	32

	33
	Ninh Bình
	5
	8
	20
	32

	34
	Thừa Thiên Huế
	5
	8
	20
	32

	35
	Tây Ninh
	5
	8
	20
	32

	36
	Cà Mau
	5
	8
	20
	32

	37
	Hưng Yên
	5
	8
	20
	32

	38
	Bình Thuận
	4
	8
	16
	28

	39
	Lào Cai
	4
	7
	16
	32

	40
	Quảng Ngãi
	4
	7
	16
	28

	41
	Hà Nam
	3
	6
	12
	24

	42
	Sóc Trăng
	3
	5
	12
	20

	43
	Quảng Bình
	3
	5
	12
	20

	44
	Bạc Liêu
	3
	5
	12
	20

	45
	Trà Vinh
	3
	5
	12
	20

	46
	Bình Phước
	3
	5
	12
	20

	47
	Vĩnh Long
	3
	5
	12
	20

	48
	Hậu Giang
	3
	5
	12
	20

	49
	Sơn La
	3
	5
	12
	20

	50
	Yên Bái
	3
	5
	12
	20

	51
	Hòa Bình
	3
	5
	12
	20

	52
	Phú Yên
	3
	5
	12
	20

	53
	Lạng Sơn
	2
	3
	8
	12

	54
	Ninh Thuận
	2
	3
	8
	12

	55
	Lai Châu
	2
	3
	8
	12

	56
	Kon Tum
	2
	3
	8
	12

	57
	Quảng Trị
	2
	3
	8
	12

	58
	Đắk Nông
	2
	3
	8
	12

	59
	Tuyên Quang
	2
	2
	8
	8

	60
	Hà Giang
	2
	2
	8
	8

	61
	Điện Biên
	2
	2
	8
	8

	62
	Bắc Kạn
	2
	2
	8
	8

	63
	Cao Bằng
	2
	2
	8
	8

	64
	Đoàn Thanh niên Bộ Công an
	2
	2
	8
	8

	65
	Ban Thanh niên Quân đội
	2
	2
	8
	8

	66
	Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
	2
	2
	8
	8

	67
	Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
	2
	2
	8
	8

	
	
	300
	500
	1200
	2000
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